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0DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG GIẤY KHEN 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày        tháng        năm 2024  

của Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu) 

 

I. Cá nhân đã có thành tích hiến máu tình nguyện lần thứ 5: 
 

Stt 
Ông 

/bà 
Họ và tên Địa chỉ 

1  Bà Huỳnh Thị Tý 
Địa chỉ số 50/10 Lý Thường Kiệt, Phường 1, 

thành phố Vũng Tàu 

2  Bà Hồ Thị Bích Trâm 
Địa chỉ số 36 Bà Triệu, Phường 1, thành phố 

Vũng Tàu 

3  Bà Thạch Nguyễn Tường Vy 
Địa chỉ số 29 Trần Nguyên Hãn, Phường 1, 

thành phố Vũng Tàu 

4  Ông Chung Tấn Phát 
Địa chỉ số 107 Võ Thị Sáu, Phường 2, thành phố 

Vũng Tàu 

5  Bà Thái Thị Thanh 
Địa chỉ số 116/26/23c Đô Lương, Phường11, 

thành phố Vũng Tàu 

6  Ông Nguyễn Văn Đạo 
Địa chỉ số 167/8 Lưu Chí Hiếu, Phường10, 

thành phố Vũng Tàu 

7  Bà Lê Thị Huyền Trang 
Địa chỉ số 616/11 Trương Công Định, phường 

Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu  

8  Bà Nguyễn Thanh Trâm 
Địa chỉ số 171/05 Trần Phú, Phường 5, thành 

phố Vũng Tàu 

9  Bà Nguyễn Thị Thiện Thanh 
Địa chỉ số 61/17 Trần Đồng, Phường 3, Thành 

phố Vũng Tàu 

10  Bà Trần Ngọc Minh Thư 
Địa chỉ số 30 Nguyễn Đức Thuận, Phường 9, 

thành phố Vũng Tàu 

11  Bà Phan Thị Thu Hà 
Địa chỉ Chung Cư Resident Bình Giã, Phường 

7, thành phố Vũng Tàu 

12  Ông Phạm Văn Hùng 
Địa chỉ số B329 Chung Cư 199 Nam Kỳ Khởi 

Nghĩa, Phường 3, thành phố Vũng Tàu 

13  Ông Nguyễn Phi Vũ 
Địa chỉ số 84 Nguyễn Trường Tộ, Phường 3, 

thành phố Vũng Tàu 

14  Bà Đỗ Thị Thùy Linh 
Địa chỉ số 31/9 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 

3, thành phố Vũng Tàu 

15  Bà Lâm Thị Thùy Nhiên 
Địa chỉ số 193/6 Trương Công Định, Phường 3, 

thành phố Vũng Tàu 

16  Ông Đỗ Huy Hoàng 
Địa chỉ số H3 Tạ Uyên, Phường 3, thành phố 

Vũng Tàu 

17  Bà Phan Thị Hồng Phượng 
Địa chỉ số 146/4 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 

Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu 

18  Bà Tạ Thị Hà 
Địa chỉ số B215 Chung Cư 199 Nam Kỳ Khởi 

Nghĩa, Phường 3, thành phố Vũng Tàu 
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19  Bà Lưu Thị Hồng 
Địa chỉ số B719 Chung Cư 199 Nam Kỳ Khởi 

Nghĩa, Phường 3, thành phố Vũng Tàu 

20  Ông Nguyễn Văn Mẫn 
Địa chỉ số 31/2 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 

3, thành phố Vũng Tàu 

21  Bà Nguyễn Thị Hoa 
Địa chỉ số 189 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 3, 

thành phố Vũng Tàu 

22  Bà Ngô Thị Huệ 
Địa chỉ số 262 Bình Giã, phường Nguyễn An 

Ninh, thành phố Vũng Tàu 

23  Ông Vũ Huy Hoàng 
Địa chỉ số 197/26/20 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 

Phường 3, thành phố Vũng Tàu 

24  Ông Phan Hoàng Long 
Địa chỉ số 197 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 3, 

thành phố Vũng Tàu 

25  Ông Lê Văn Đàn 
Địa chỉ số 176/10/5/2 Trương Công Định, 

Phường 3, thành phố Vũng Tàu 

26  Bà Lê Thị Thúy 
Địa chỉ số 01 Nguyễn Thái Học, Phường 4, 

thành phố Vũng Tàu 

27  Bà Võ Thị Minh Tâm 
Địa chỉ số 67/3 Trương Công Định, Phường 3, 

thành phố Vũng Tàu 

28  Ông Phùng Thế Giang 
Địa chỉ số 95/1 Đồ Chiểu, Phường 3, thành phố 

Vũng Tàu 

29  Ông Nguyễn Minh Duy 
Địa chỉ số 152/21/2 Ba Cu, Phường 3, thành phố 

Vũng Tàu 

30  Bà Lâm Thị Hồng Luyến 
Địa chỉ số 45a Hùng Vương, Phường 4, thành 

phố Vũng Tàu 

31  Bà Phạm Thị Ngọc Thủy 
Địa chỉ số 97/2/10 Phan Chu Trinh, Phường 2,  

thành phố Vũng Tàu 

32  Bà 
Nguyễn Thị Nguyệt 

Thanh 

Địa chỉ số 168/4 Lê Hồng Phong, Phường 4, 

thành phố Vũng Tàu 

33  Ông Diệp Minh Châu 
Địa chỉ số 79/43 Lê Lợi, Phường 4, thành phố 

Vũng Tàu 

34  Ông Lê Duy Đạt 
Địa chỉ số 31 Nguyễn Kim, Phường 4, thành 

phố Vũng Tàu 

35  Bà Diệp Ngọc Băng Nhi 
Địa chỉ số 70 Cô Giang, Phường 4, thành phố 

Vũng Tàu 

36  Bà Trần Thị Bẩy 
Địa chỉ số 25/9a Lê Lợi, Phường4, thành phố 

Vũng Tàu 

37  Ông Trần Văn Thời 
Địa chỉ số 163 Ba Cu, Phường 4, thành phố 

Vũng Tàu 

38  Ông Đỗ Phú Lộc 
Địa chỉ số 38 Hùng Vương, Phường 4, thành 

phố Vũng Tàu 

39  Bà Phạm Thị Xuân Hương 
Địa chỉ số 25/11 Lê Lợi, Phường 4, thành phố 

Vũng Tàu 

40  Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng 
Địa chỉ số 83 Cô Giang, Phường 4, thành phố 

Vũng Tàu 
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41  Ông Nguyễn Văn Võ 
Địa chỉ số 68 Cô Giang, Phường 4, thành phố 

Vũng Tàu 

42  Bà Lê Thị Hồng 
Địa chỉ số 24 Cô Giang, Phường 4, thành phố 

Vũng Tàu 

43  Bà Từ Thị Kiều Oanh 
Địa chỉ số 19/6 Hùng Vương, thành phố Vũng 

Tàu 

44  Ông Huỳnh Văn Sửu 
Địa chỉ số 40/37 Bạch Đằng, Phường 5, thành 

phố Vũng Tàu 

45  Bà Huỳnh Tuyết Nhung 
Địa chỉ số 40/37 Bạch Đằng, Phường 5, thành 

phố Vũng Tàu 

46  Ông Nguyễn Quang Nhật 
Địa chỉ số 140/10 Trần Phú, Phường 5, thành 

phố Vũng Tàu 

47  Ông Phạm Hoàng Tuấn 
Địa chỉ số 140/10 Trần Phú, Phường 5, thành 

phố Vũng Tàu 

48  Ông Hồ Quảng 
Địa chỉ số 140/10 Trần Phú, Phường 5, thành 

phố Vũng Tàu 

49  Ông Nguyễn Hồng Chuyên 
Địa chỉ số 140/10 Trần Phú, Phường 5, thành 

phố Vũng Tàu 

50  Ông Võ Đình Hiến 
Địa chỉ số 140/10 Trần Phú, Phường 5, thành 

phố Vũng Tàu 

51  Ông Danh Thành Duy 
Địa chỉ số 60/64 Bạch Đằng, Phườngt 5, hành 

phố Vũng Tàu 

52  Bà Nguyễn Thị Nga Vân 
Địa chỉ Khu 5 Tầng, Phường 7, thành phố Vũng 

Tàu 

53  Ông Trần Văn Lập 
Địa chỉ Khu Phố 3, Phường 7, thành phố Vũng 

Tàu 

54  Bà Trần Thị Thiên Hải 
Địa chỉ Khu Phố 4, Phường 7, thành phố Vũng 

Tàu 

55  Ông Nguyễn Tuấn Thành 
Địa chỉ số 83 Nguyễn Trọng Quản, Phường 8, 

thành phố Vũng Tàu 

56  Bà Nguyễn Thị Thanh Loan 
Địa chỉ số 52 Mạc Đỉnh Chi, Phường 4, thành 

phố Vũng Tàu 

57  Ông Phạm Hùng Vương 
Địa chỉ số a1411, Chung Cư Dic Phoenix, 

phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu 

58  Bà Nguyễn Thị Thoan 
Địa chỉ số 1018 Seaview2, Phường 10, thành 

phố Vũng Tàu 

59  Ông Nguyễn Văn Chung 
Địa chỉ số 9 Vi Ba, Phường 1, thành phố Vũng 

Tàu 

60  Bà Lê Thị Tuyết Mai 
Địa chỉ số 14 Nguyễn Thiện Thuật, phường 

Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu 

61  Bà Lê Thị Thúy 
Địa chỉ Phòng 502 Chung Cư số 1 Trần Nguyên 

Hãn, Phường 1, thành phố Vũng Tàu 

62  Bà Nguyễn Thị Mỹ Hương 
Địa chỉ số 22/12/8 Võ Thị Sáu, Phường 2, thành 

phố Vũng Tàu 
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63  Bà Lê Thu Phương 
Địa chỉ số 115 Trần Cao Vân, Phường 9, thành 

phố Vũng Tàu 

64  Ông Đặng Hoàng Nam 
Địa chỉ số 215/11/1 Ba Cu, Phường 4, thành phố 

Vũng Tàu 

65  Bà Nguyễn Thị Như Tâm 
Địa chỉ số 383 Trương Công Định, Phường 7, 

thành phố Vũng Tàu 

66  Bà Lê Thanh Vân 
Địa chỉ số 37/45 Trần Xuân Độ, phường Thắng 

Nhì, thành phố Vũng Tàu 

67  Bà Đỗ Thị Kim Anh 
Địa chỉ số 37/22 Trần Xuân Độ, phường Thắng 

Nhì, thành phố Vũng Tàu 

68  Ông Nguyễn Đức Anh 
Địa chỉ số 7/34 Nguyễn Thị Định, Phường 9, 

thành phố Vũng Tàu 

69  Bà Nguyễn Thị Xoan 
Địa chỉ số 153/2b Huyền Trân Công Chúa, 

Phường 8, thành phố Vũng Tàu 

70  Bà 
Nguyễn Thị Phương 

Thảo 

Địa chỉ số 5/11 Ngô Đức Kế, Phường 7, thành 

phố Vũng Tàu 

71  Bà Lê Thị Thu Vân 
Địa chỉ Chung Cư Seaview4, Phường 10, thành 

phố Vũng Tàu 

72  Ông Lưu Ngọc Dũng 
Địa chỉ số 60/38/14b Phạm Hồng Thái, Phường 

7, thành phố Vũng Tàu 

73  Bà 
Nguyễn Thị Huyền 

Nhung 

Địa chỉ số 100/12 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 

Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu 

74  Ông Nguyễn Thanh Quý 
Địa chỉ số 52b Bắc Sơn, Phường 11, thành phố 

Vũng Tàu 

75  Bà Đinh Thị Thanh Thủy 
Địa chỉ số 38/5/12 Bình Giã, Phường 8, thành 

phố Vũng Tàu 

76  Bà Phạm Thị Lệ Mỹ 
Địa chỉ số 28b Chung Cư Vieco, đường 30/4, 

Phường 11, thành phố Vũng Tàu 

77  Ông Nguyễn Quốc Huy 

Địa chỉ số B904 Chung Cư Saigonres Tower, 

233 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, 

thành phố Vũng Tàu 

78  Ông Nhan Minh Tú 
Địa chỉ số 213/17/3 Lê Hồng Phong, Phường 8, 

thành phố Vũng Tàu 

79  Bà Phan Thị Mỹ Uyên 
Địa chỉ số 4 Võ Thị Sáu, xã Long An, huyện 

Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

80  Ông Nguyễn Phương Nam 
Địa chỉ Chung Cư Kim Tơ, xã Phước Tỉnh, 

huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

81  Bà Nguyễn Thị Minh 
Địa chỉ số 254/6/3 Thống Nhất, Phường 8, 

thành phố Vũng Tàu 

82  Bà Đỗ Hoài Linh 

Địa chỉ số Pb2216 - Lô B, Chung Cư Dic 

Phoenix, phường Nguyễn An Ninh, thành phố 

Vũng Tàu 

83  Ông Vũ Văn Nam 
Địa chỉ số 13/5 Phạm Thế Hiển, phường Thắng 

Tam, thành phố Vũng Tàu 
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84  Bà Lê Thị Cẩm Nhung 
Địa chỉ số 80 Lê Văn Lộc, Phường 9, thành phố 

Vũng Tàu 

85  Ông Trần Văn Mạnh 
Địa chỉ số 266 Lê Lợi, Phường 7, thành phố 

Vũng Tàu 

86  Ông Lê Đăng Tiến 
Địa chỉ số 869/5b đường 30/4, Phường 11, 

thành phố Vũng Tàu 

87  Bà Nguyễn Thị Hà 
Địa chỉ số 808/E15 đường 30/4, Phường 11, 

thành phố Vũng Tàu 

88  Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh 
Địa chỉ số 300/6 Trương Công Định, Phường 8, 

thành phố Vũng Tàu 

89  Ông Tống Văn Thành 
Địa chỉ số 148 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 

Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu 

90  Bà Nguyễn Thị Sương 
Địa chỉ số 148 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 

Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu 

91  Bà Bùi Thị Mến 
Địa chỉ số 360/42/3 Bình Giã, Phường 8, thành 

phố Vũng Tàu 

92  Bà Trần Thị Hồng Thắm 
Địa chỉ số 1334/19a đường 30/4, Phường 12, 

thành phố Vũng Tàu 

93  Bà 
Nguyễn Bùi Thanh Trúc 

Linh 

Địa chỉ số 97/18a Phước Thắng, Phường 12, 

thành phố Vũng Tàu 

94  Ông Phan Hữu Mạnh 
Địa chỉ số 496/6 Trương Công Định, Phường 8, 

Thành phố Vũng Tàu 

95  Bà Lê Thị Hiểu Lăng 
Địa chỉ số 57 Bình Giã, Phường 8, thành phố 

Vũng Tàu 

96  Bà Phạm Thúy Hằng 
Địa chỉ số 02 D1 Sương Nguyệt Ánh, Phường 

9, thành phố Vũng Tàu  

97  Bà Nguyễn Thị Bích Liên 
Địa chỉ số 213/17/3 Lê Hồng Phong, Phường 8, 

thành phố Vũng Tàu 

98  Ông Trần Hoài Sơn 
Địa chỉ số 935/7/25f Bình Giã, Phường 10, 

thành phố Vũng Tàu 

99  Ông Cao Trần Hải 
Địa chỉ số 37 Phạm Ngọc Thạch, Phường 9, 

thành phố Vũng Tàu 

100  Bà Hà Thị Trà 
Tình Nguyện Viên Hội Chữ Thập Đỏ Phường 

8, Thành phố Vũng Tàu 

101  Bà Phạm Thanh Lan 
Tình Nguyện Viên Hội Chữ Thập Đỏ Phường 

8, thành phố Vũng Tàu 

102  Bà Nguyễn Thị Thoa 
Tình Nguyện Viên Hội Chữ Thập Đỏ Phường 

8, thành phố Vũng Tàu 

103  Bà Nguyễn Thị Thu Yến 
Tình Nguyện Viên Hội Chữ Thập Đỏ Phường 

8, thành phố Vũng Tàu 

104  Ông Hồ Nam Giang 
Địa chỉ số 183/5/20 Lưu Chí Hiếu, Phường 10, 

thành phố Vũng Tàu 

105  Bà Phạm Thị Loan 
Địa chỉ số 50/20 Phạm Ngọc Thạch, Phường 9, 

thành phố Vũng Tàu 



6 
 

106  Ông Lê Tuấn Anh  
Địa chỉ số C17 Tập thể Sân Bay, Cổng số 40 

đường 30/4, Phường 9, thành phố Vũng Tàu 

107  Ông Nguyễn Trường Giang  
Địa chỉ số 18d1 Tống Duy Tân, Phường 9, 

thành phố Vũng Tàu 

108  Ông Bùi Đình Tứ  
Địa chỉ số 41a9 đường 30/4, Phường 9, thành 

phố Vũng Tàu 

109  Bà Nguyên Thị Thanh Hà  
Địa chỉ số 20-11 Chung cư Lapen, Phường 9, 

thành phố Vũng Tàu 

110  Ông Bùi Thanh Tùng 
Địa chỉ Chung Cư Vietubes Sương Nguyệt Ánh, 

Phường 9, thành phố Vũng Tàu 

111  Ông Phạm Như Trường 
Địa chỉ số B61 Tập thể Sân Bay, Cổng số 40 

đường 30/4, Phường 9, thành phố Vũng Tàu 

112  Bà Nguyễn Thục Khả Doanh 

Địa chỉ số A811 Chung Cư 199 Nam Kỳ Khởi 

Nghĩa, phường Thắng Tam, thành phố Vũng 

Tàu 

113  Bà Nguyễn Thị Nhung 
Địa chỉ số 116/3 Hàn Thuyên, Phường 10, thành 

phố Vũng Tàu 

114  Bà Nguyễn Thị Thanh Vân  
Tình Nguyện Viên Chữ Thập Đỏ Phường 10, 

thành phố Vũng Tàu 

115  Bà Chu Thị Phong Thái  
Địa chỉ số 710/5/2 Bình Giã  Phường 10, Thành 

phố Vũng Tàu 

116  Bà Nguyễn Thị Tú Anh 
Tình Nguyện Viên Chữ Thập Đỏ Phường 10, 

Thành phố Vũng Tàu 

117  Bà Vũ Thị Kim Anh  
Địa chỉ số 921/14 Bình Giã, Phường 10, thành 

phố Vũng Tàu 

118  Bà Đoàn Thị Ước 
Tình Nguyện Viên Chữ Thập Đỏ Phường 10, 

thành phố Vũng Tàu 

119  Ông Nguyễn Thanh Cường  
Tình Nguyện Viên Chữ Thập Đỏ Phường 10, 

thành phố Vũng Tàu 

120  Ông Bùi Minh Cường  
Tình Nguyện Viên Chữ Thập Đỏ Phường 10, 

thành phố Vũng Tàu 

121  Ông Hoàng Văn Mão  
Địa chỉ số 157/1a Lưu Chí Hiếu, Phường 10, 

thành phố Vũng Tàu 

122  Ông Lâm Huy Hoàng 
Địa chỉ số 515/2a Lưu Chí Hiếu, Phường 10, 

thành phố Vũng Tàu 

123  Ông Nguyễn Văn Thành 
Địa chỉ số 112/14 Đô Lương, Phường 11, thành 

phố Vũng Tàu 

124  Ông Lê Quang Ngọc 
Địa chỉ số 921/32 đường 30/4, Phường 11, 

thành phố Vũng Tàu 

125  Ông Trần Ngọc Hiếu 
Địa chỉ số 988 Đường 30/4, Phường 11, thành 

phố Vũng Tàu 

126  Ông Trần Anh Dũng 
Địa chỉ số 138 Đô Lương, Phường 11, thành 

phố Vũng Tàu 
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127  Bà Nguyễn Thị Thơm 
Địa chỉ số 988 đường 30/4, Phường 11, thành 

phố Vũng Tàu 

128  Bà Nguyễn Thị Sáng 
Địa chỉ số 13/B9 Đô Lương, Phường 11, Thành 

phố Vũng Tàu 

129  Ông Lại Hải Việt 
Địa chỉ số 284 Nguyễn An Ninh, thành phố 

Vũng Tàu 

130  Ông Đoàn Ngọc Thanh 
Địa chỉ số 888/10 đường 30/4, Phường 11, 

thành phố Vũng Tàu 

131  Bà Lê Thị Anh 
Địa chỉ số 50k1/18 Bắc Sơn, Phường 11, thành 

phố Vũng Tàu 

132  Bà Lê Thị Vân 
Địa chỉ số 945/79/12/19 đường 30/4, Phường 

11, thành phố Vũng Tàu 

133  Bà Vũ Thị Thúy 
Địa chỉ số 1049/17a đường 30/4, Phường 11, 

thành phố Vũng Tàu 

134  Ông Trần Quốc Sỹ 
Địa chỉ số 945/79/18 đường 30/4, Phường 11, 

thành phố Vũng Tàu 

135  Ông Nguyễn Văn Sơn 
Địa chỉ số 116/31c Đô Lương, Phường 11, 

thành phố Vũng Tàu 

136  Bà Phạm Thị Lệ Mỹ 
Địa chỉ số 888/24/19 đường 30/4, Phường 11, 

thành phố Vũng Tàu 

137  Ông Nguyễn Hoài Nam 
Địa chỉ số 1151/45 đường 30/4, Phường 11, 

thành phố Vũng Tàu 

138  Ông Phan Quang Vinh 
Địa chỉ số 1151/45 đường 30/4, Phường 11, 

thành phố Vũng Tàu 

139  Ông Đặng Hải Minh 
Địa chỉ số 1151/45 đường 30/4, Phường 11, 

thành phố Vũng Tàu 

140  Ông Nguyễn Viết Tuấn 
Địa chỉ số 1151/45 đường 30/4, Phường 11, 

Thành phố Vũng Tàu 

141  Bà Nguyễn Thị Kim Anh 
Địa chỉ số 1151/45 Đường 30/4, Phường 11, 

thành phố Vũng Tàu 

142  Bà Nguyễn Thị Mỹ Tiên 
Địa chỉ số 988/45/1 đường 30/4, Phường 11, 

thành phố Vũng Tàu 

143  Ông Ngô Cao Thánh 
Địa chỉ số 988/45/1 đường 30/4, thành phố 

Vũng Tàu 

144  Ông Ngô Đình Thắng 
Địa chỉ số 1216/58/7 đường 30/4, thành phố 

Vũng Tàu 

145  Bà Thái Thị Thúy Vân 
Địa chỉ số 17/5/2 Nguyễn Gia Thiều, Phường 

12, thành phố Vũng Tàu  

146  Bà Chung Thị Tuyết Nguyệt 
Địa chỉ số 1826 Võ Nguyên Giáp, Phường 12, 

thành phố Vũng Tàu 

147  Bà Nguyễn Trúc Loan Phường 12, thành phố Vũng Tàu 

148  Ông Trần Long Khu Phố 5, Phường 12, thành phố Vũng Tàu 
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149  Bà Nguyễn Thị Thu Hoài 
Địa chỉ số 1424 đường 30/4, Phường 12, thành 

phố Vũng Tàu 

150  Bà Phạm Thụy Phương Thảo 
Địa chỉ số 1598/5/6a đường 30/4, Phường 12, 

thành phố Vũng Tàu 

151  Bà 
Nguyễn Ngọc Thùy 

Trang 

Địa chỉ số 15/6/16 Phước Thắng, Phường 12, 

thành phố Vũng Tàu  

152  Ông Ngô Huy Hoàng 
Địa chỉ số 1806/2a Võ Nguyên Giáp, Phường 

12, thành phố Vũng Tàu  

153  Ông Nguyễn Công Tuyên 
Địa chỉ số 1216/57a2 đường 30/4, Phường 12, 

thành phố Vũng Tàu 

154  Ông Nguyễn Huy Hoàng 

Tổ 12, Ấp Phú Bình, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên 

Mộc ( Tạm Trú số 59 Phước Thắng, Phường 12, 

thành phố Vũng Tàu) 

155  Bà Nguyễn Thị Yến Oanh 
Địa chỉ số 1844/1/1 đường 30/4, Phường 12, 

thành phố Vũng Tàu 

156  Ông Lê Thanh Hai 
Địa chỉ số 1216/52e đường 30/4, Phường 12, 

thành phố Vũng Tàu 

157  Bà Trần Thị Tâm 
Địa chỉ số 212/2f/21 Nguyễn Hữu Cảnh, 

phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu 

158  Bà Hoàng Thị Quyên 
Địa chỉ số 183/35 Lưu Chí Hiếu, Phường 10, 

thành phố Vũng Tàu 

159  Bà Hoàng Thị Mai Hương 
Địa chỉ số 35 Lê Qúy Đôn, Phường 1, thành phố 

Vũng Tàu 

160  Ông Phan Đình Giang 
Địa chỉ số 38 Đống Đa, phường Thắng Nhất, 

thành phố Vũng Tàu 

161  Bà Trương Thị Vân 
Địa chỉ số 888/9/65 đường 30/4, Phường 11, 

thành phố Vũng Tàu 

162  Bà Nguyễn Thị Kim Phượng 
Địa chỉ số 12a Nơ Trang Long, phường Rạch 

Dừa, thành phố Vũng Tàu 

163  Bà Nguyễn Thị Phượng 
Địa chỉ số 22 Phạm Văn Nghị, phường Thắng 

Nhất, thành phố Vũng Tàu 

164  Ông Hoàng Đức Hiếu 
Địa chỉ số 400/5a đường 30/4, phường Rạch 

Dừa, thành phố Vũng Tàu 

165  Ông Võ Thế Dũng 
Địa chỉ số 67/2 Lưu Chí Hiếu, phường Thắng 

Nhất, thành phố Vũng Tàu 

166  Bà Vũ Thị Kim Thoa 
Địa chỉ số 55/8 Nơ Trang Long, phường Rạch 

Dừa, thành phố Vũng Tàu 

167  Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm 
Địa chỉ số 244 Nguyễn Thiện Thuật, phường 

Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu 

168  Bà Lê Thị Linh 
Địa chỉ số 169/60/5 Âu Cơ, xã Ngãi Giao, 

huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

169  Ông Trần Thanh Lâm 
Tình Nguyện Viên Chữ Thập Đỏ phường Thắng 

Nhất, Thành phố Vũng Tàu 
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170  Ông Vũ Minh Tuấn 
Địa chỉ số 182/3/32 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 

Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu 

171  Ông Nguyễn Việt Hùng 
Địa chỉ số 410C/C Lakeside, phường Nguyễn 

An Ninh, thành phố Vũng Tàu 

172  Ông Nguyễn Đăng Thiết 
Địa chỉ số 90a/19 Tiền Cảng, phường Thắng 

Nhất, thành phố Vũng Tàu 

173  Bà Nguyễn Thị Vân Anh 
Địa chỉ số 93/18/9 Lưu Hữu Phước, phường 

Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu 

174  Bà Mạch Thị Hòa 
Địa chỉ số 41/10a Đống Đa, phường Thắng 

Nhất, thành phố Vũng Tàu 

175  Ông Vũ Minh Tuấn 
Địa chỉ số G41 Khu Tái Định Cư Đồi 2, Bình 

Giã, Phường 10, thành phố Vũng Tàu 

176  Ông Nguyễn Văn Đeo 
Địa chỉ số 22/4 Võ Thị Sáu, Phường 2, thành 

phố Vũng Tàu 

177  Ông Nguyễn Phạm Huy Bình 
Địa chỉ số 229/27 đường 30/4, phường Thắng 

Nhất, thành phố Vũng Tàu 

178  Ông Phạm Xuân Tùng 
Địa chỉ số 08 Tô Vĩnh Diện, phường Thắng 

Nhất, thành phố Vũng Tàu 

179  Bà Phạm Thị Minh Hiên 
Địa chỉ số 127 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 

Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu 

180  Bà Lê Hoàng Phương Nghi 
Địa chỉ số 61 Phan Chu Trinh, Phường 2, thành 

phố Vũng Tàu 

181  Ông Ngô Tiến Đạt 
Địa chỉ số 221/4 Võ Thị Sáu, phường Thắng 

Tam, thành phố Vũng Tàu 

182  Bà Nguyễn Thị Yến Châu 
Địa chỉ số 10/1 Cô Giang, Phường 4, thành phố 

Vũng Tàu 

183  Bà Dương Thị Mỹ Nga 
Địa chỉ số 78/2 Bình Giã, Phường 8, thành phố 

Vũng Tàu 

184  Ông Đinh Văn Tường 
Địa chỉ số 88/17a Bạch Đằng, Phường 5, thành 

phố Vũng Tàu 

185  Ông Hồ Phúc Cường 
Địa chỉ số 124/23/19 Xô Viết Nghệ Tĩnh, 

phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu 

186  Ông 
Nguyễn Dương Như 

Nhựt 

Địa chỉ số 24d Võ Thị Sáu, Phường 2, thành phố 

Vũng Tàu 

187  Bà Nguyễn Thị Kiều Nga 
Địa chỉ số 179/1 Phạm Hồng Thái, Phường 7, 

thành phố Vũng Tàu 

188  Bà Nguyễn Thị Năm 
Địa chỉ số 87 Nguyễn An Ninh,  phường Thắng 

Nhì, thành phố Vũng Tàu 

189  Bà Lê Thị Phương Thúy 
Địa chỉ số 115/46/9 Lê Lợi, phường Thắng Nhì, 

thành phố Vũng Tàu 

190  Bà Trương Thị Lan 

Địa chỉ số A7t12a Chung Cư 242, Nguyễn Hữu 

Cảnh, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng 

Tàu 
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191  Bà Nguyễn Thị Tuyết 
Địa chỉ số 556/8/2 Nguyễn An Ninh, phường 

Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu 

192  Ông Nguyễn Thanh Bình 
Địa chỉ số 159 Lê Lợi, phường Thắng Nhì, 

thành phố Vũng Tàu 

193  Bà Võ Thị Thu Cúc 
Địa chỉ số 468/9/15 Bình Giã, phường Nguyễn 

An Ninh, thành phố Vũng Tàu 

194  Bà Nguyễn Thị Vân Anh 
Địa chỉ số 15 Cao Xuân Dục, Phường 7, thành 

phố Vũng Tàu 

195  Ông Trần Ngọc Hải   
Chùa Liên Trì, số 92/10 Hoàng Hoa Thám, 

Phường 2, thành phố Vũng Tàu 

196  Bà Trần Hà Phương 
Địa chỉ số 538/11 Trương Công Định, Phường 

8, thành phố Vũng Tàu 

197  Ông Nguyễn Văn Giang 
Địa chỉ số 468/9/15/3 Bình Giã, phường 

Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu 

198  Bà Nguyễn Thị Thu 
Địa chỉ số 468/9/15/3 Bình Giã, phường  

Nguyễn An Ninh,  thành phố Vũng Tàu 

199  Bà Lê Thị Khánh Ly 
Địa chỉ số 180/40 Nguyễn An Ninh, Phường 7, 

thành phố Vũng Tàu 

200  Ông Tô Văn Đĩnh 
Địa chỉ số 180/40 Nguyễn An Ninh, Phường 7, 

Thành phố Vũng Tàu 

201  Bà Trần Thị Thu Hà 
Địa chỉ số 98/14 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 

Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu 

202  Bà Đỗ Thị Xuân 
Địa chỉ số 805-A2 Lakesie, phường Nguyễn An 

Ninh, thành phố Vũng Tàu 

203  Bà Đặng Thị Lan Anh 
Địa chỉ số 484/16/18 đường 30/4, phường Rạch 

Dừa, thành phố Vũng Tàu 

204  Bà Trần Thị Bích Trầm 
Địa chỉ số 326 đường 30/4, phường Rạch Dừa, 

thành phố Vũng Tàu 

205  Ông Nguyễn Thanh Hùng 
Địa chỉ số 06 Dương Vân Nga, phường Rạch 

Dừa, thành phố Vũng Tàu 

206  Ông Lê Xuân Thắm  
Địa chỉ số 64 Ngô Quyền, phường Rạch Dừa, 

thành phố Vũng Tàu 

207  Ông Nguyễn Quanglĩnh 
Địa chỉ số 41 Hải Thượng Lãn Ông, phường 

Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu 

208  Ông Nguyễn Thị Thảo 
Địa chỉ số 41 Hải Thượng Lãn Ông, phường 

Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu 

209  Bà Lê Thị Hồng Chi Thôn 1, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu 

210  Bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Thôn 1, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu 

211  Bà Nguyễn Thị Thùy Trang Thôn 4, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu 

212  Bà Châu Ngọc Quí Thôn 1, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu 

213  Bà Đào Thị Bảo Yến  Thôn 1, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu 
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214  Bà Huỳnh Ngọc Hạnh  Thôn 5, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu 

215  Bà Nguyễn Thị Kim Yến  Thôn 7, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu 

216  Bà Phạm Mai Bảo Ngọc Trường Đại Học Bà Rịa - Vũng Tàu 

217  Ông Vũ Văn Hiên 
Địa chỉ số 1216/57m6 đường 30/4, Phường 12, 

thành phố Vũng Tàu 

218  Bà Nguyễn Thị Thu Hằng 
Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu - PVGas Vung 

Tau 

II. Cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác vận động hiến máu 

tình nguyện trên 50 lượt người: 

TT 
Ông 

/bà 
Họ và tên Địa chỉ 

1  Ông Nguyễn Hồ Thanh Thuỷ Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Vũng Tàu 

2  Bà Trần Thị Dung Hội Chữ thập đỏ thành phố Vũng Tàu 

3  Bà Nguyễn Thị Hạnh 
Địa chỉ số 124 Cô Giang, Phường 4, thành Phố 

Vũng Tàu 

4  Ông Dương Văn Tùng 
Tình nguyện viên Nhóm Hiến máu tình nguyện 

Hội Chữ thập đỏ Phường 8, thành phố Vũng Tàu 

5  Ông Đỗ Thanh Hồng 
Chi hội trưởng Chi hội Chữ thập đỏ Khu phố 4, 

Phường 9, thành phố Vũng Tàu 

6  Bà Ngô Thị Bảy 
Địa chỉ số 87/6 Phạm Cư Lạng, phường Rạch 

Dừa, thành phố Vũng Tàu 

7  Ông Trần Quang Minh 
Địa chỉ số 988 đường 30/4, Phường 11, thành 

phố Vũng Tàu 

8  Bà Nguyễn Thị Thu 
Tình nguyện niên Nhóm Hiến máu phường 

Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu 

9  Bà Phạm Thị Thanh Hương 
Địa chỉ số 59 Phước Thắng, Phường 12, thành 

phố Vũng Tàu 

10  Ông Trần Văn Thức 
Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thông Sinh viên 

Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu 

11  Bà Đinh Thị Hà Duyên 
Địa chỉ số 19 Hồ Tri Tân, phường Rạch Dừa, 

thành phố Vũng Tàu 

12  Bà Dương Thị Mười 
Địa chỉ số 546 Nguyễn An Ninh, Phường 

Nguyễn An Ninh, Thành Phố Vũng Tàu 

13  Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng Thôn 1, Xã Long Sơn, Thành Phố Vũng Tàu 

 

Tiền thưởng kèm theo: 

- 231 Cá nhân        x      540.000 đ    =  124.740.000 đồng 

                          (Một trăm hai mươi bốn triệu bảy trăm bốn mươi ngàn đồng)./. 
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